	     UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG THCS ĐẰNG LÂM
	Biểu mẫu 3.4


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2023-2024
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng I
	Hạng II
	Hạng III
	Hạng IV
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa

đạt

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	74
	0
	11
	58
	0
	1
	
	7
	56
	5
	
	
	
	0
	0

	I
	Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:
	64
	0
	9
	56
	0
	0
	
	7
	53
	5
	
	
	
	0
	0

	1
	Văn
	12
	
	2
	9
	
	
	
	1
	11
	
	
	12
	
	0
	0

	2
	Toán
	10
	
	6
	4
	
	
	
	1
	9
	
	
	7
	3
	0
	0

	3
	Vật lý
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	4
	
	0
	0

	4
	Hóa học
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	0
	
	
	1
	
	0
	0

	5
	Sinh học
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	0
	0

	6
	Lịch sử
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	1
	
	3
	
	0
	0

	7
	Địa lý
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	0
	0

	8
	Tiếng Anh
	7
	
	
	7
	
	
	
	2
	4
	1
	
	7
	
	0
	0

	9
	GDCD
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	0
	0

	10
	Âm nhạc
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	1
	1
	0
	0

	11
	Mỹ thuật
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	0
	0

	12
	Công  Nghệ
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	0
	0

	13
	TDTT
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	2
	
	0
	0

	14
	Tin học
	3
	
	
	3
	
	
	
	1
	2
	
	
	3
	
	0
	0

	15
	GVCN
	7
	
	
	7
	
	
	
	
	7
	
	
	7
	
	0
	0

	16
	GV TPT
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0
	1
	0
	0

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	
	2
	1
	
	
	
	1
	2
	
	
	3
	0
	0
	0

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	0
	0
	0

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	0
	0
	0

	III
	Nhân viên
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	1
	Nhân viên văn thư
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên thư viện
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	 0
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	

	7
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	 0
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	

	8
	Nhân viên công nghệ thông tin
	 0
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	


 

	 
	


 
	    UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG THCS ĐẰNG LÂM
	Biểu mẫu 3.5


THÔNG BÁO
Công khai số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng 
trong năm học 2022-2023 và 02 năm tiếp theo

	TT
	Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
	Đối tượng tham gia
	Số lượng người tham gia
	Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
	Hình thức đào tạo, bồi dưỡng
	Trình độ đào tạo, bổi dưỡng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	


 

	 
	Đằng Lâm, ngày 06 tháng 6 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Thị Mai Hương


Hướng dẫn ghi biểu 

- Cột 2: Ghi dự kiến thời gian đào tạo, bồi dưỡng từ tháng/năm đến tháng/năm

- Cột 3: Ghi tên đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên…..

- Cột 6: Ghi hình thức đào tạo, bồi dưỡng: Tập trung, vừa học vừa làm, trực tuyến…..

- Cột 7: Ghi trình độ đào tạo, bồi dưỡng đạt được sau khi hoàn thành (Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Chứng chỉ, Chứng nhận….)

